	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ  

     TRƯỜNG: HÙNG VƯƠNG                       
	   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

    NĂM HỌC 2019 – 2020
TIẾT PPCT: 38

 MÔN : Lịch sử 7 –Thời gian 45 phút


I. Mục tiêu  : 

1. Kiến thức: 

- Kiểm tra phần nhận thức của HS  về phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến TK XV  

2.Tư tưởng

-GD học sinh ý thức tự giác ,độc lập suy nghĩ làm bài 

3.Kĩ năng:

Khái quát kiến thức đã học một cách có hệ thống.
4 .Định hướng phát triển năng lực
 - Giải quyết vấn đề ,tái hiện ,giải thích ,đánh giá , nhận xét các vấn đề lịch sử
II. HÌNH THỨC.
-Hình thức kiểm tra : Tự luận 70% ;Trắc nghiệm 30%

III.THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ :

	Cấp độ/

Tên Chủ đề 
(nội dung, chương) 
	Nhận biết  

(40%=4 điểm)
	Thông hiểu 

(30% = 3đ)
	Vận dụng 

(20% = 2đ)
	  Vận dụng cao 

(10% = 1đ)
	Cộng 

	
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 
	

	Chủ đề 1 

Bài 13:Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
	 Biết : Thời gian Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi ,vị vua cuối cùng nhà Lý ,chức quan đắp đê ,chủ trương quân đội .
	 Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng ,so sánh giống và khác nhau giữa nhà Trần và nhà Lý về quân đội .
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ % 
	  4
   1

  10%
	 
	
	 1

2

 20%
	
	
	
	
	5
3

30%

	Chủ đề 2. 

Bài 16 :Sự suy sụp nhà Trần cuối tk XIV

	Biết: Quốc hiệu nước ta thời Hồ , thời gian nhà Trần sụp đổ .           
	Hiếu : Thái độ quý tôc nhà Trần ,Chính sách hạn nô ,coi trọng việc dịch sách.
	  
	 Người thầy giáo nổi tiếng thời Trần.
	 

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ % 
	 2
0,5
 5%
	
	 3
0,75

 7,5%
	
	
	
	  1

0,25
2,5%
	
	6
1,5 đ

15%

	Chủ đê 3

 Bài 14:Ba lần kháng chiến chống quân

Mông-Nguyên
	Biết:Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử .
	
	
	
	 

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ % 
	
	 1

 2,5

 25%
	
	
	
	
	
	
	 1
2,5đ

25%

	Chủ đê 4

Bài 18 : Cuộc kháng chiến của          nhà Hồ 


	
	Hiểu: Thời gian quân Minh xâm lược nước ta .
	 Vị tướng cầm đầu xâm lược nước ta .
Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta .
	 Nhận xét về cách cai trị của nhà Minh .
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	 
	
	 1
 0,25

 2,5%
	
	1

0,25

 2,5%
	 ½
 1,75

17.5%
	
	  ½
 0,75

7,5%
	3
3 đ

30%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 
	6

1,5 đ

15%
	1

2,5 đ

25%
	4 

1 đ

10%
	1

2 đ

20%
	1

0,25 đ

2,5%
	½
1,75đ

17,5%
	1

0,25 đ

2,5%
	1/2

0,75đ

7,5%
	15

10

100%


IV.Biên soạn đề kiểm tra

     A. Trắc nghiệm (3 điểm):Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng
 Câu 1: Lí Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh vào thời gian nào ?

       A.Tháng 12-1226 .                                                  B.Tháng 11-1225.
C .Tháng 8-1226 .                                                    D. Tháng 7-1225  .                           

Câu 2:  Vị vua cuối cùng của nhà Lý là ai?

A. Lý Huệ Tông .                                  B. Lý Cao Tông .
C.Lý Anh Tông  .                                  D. Lý Chiêu Hoàng .
Câu 3
. Dưới thời nhà Trần đã đặt thêm chức gì để trông coi ,đốc thúc việc đắp đê
       A . Khuyến nông sứ .                              B.Đồn điền sứ .                              

       C .Hà đê sứ .                                           D.không hề có chức gì để trông coi đắp đê .
 Câu 4. Thời Trần ,quân đội được xây dựng theo chủ trương nào ?

       A .Quân phải đông nước mới mạnh .                B .Quân lính cốt tinh nhuệ ,không cốt đông .                            

       C .Quân lính vừa đông vừa tinh nhuệ .                D.Quân lính phải văn võ song toàn .
Câu 5.Khi lên ngôi nhà Hồ đã đặt Quốc hiệu của nước ta là  ?

        A . Đại Ngu  .                                         B. Đại Việt .
        C.  Đại Cồ Việt .                                     D.Việt Nam .
 Câu 6. Hồ Quý Ly phế truất vua trần và lên ngôi vua vào năm 

         A .  năm 1400 .                                   B.  năm 1401.
         C   năm 1399  .                                    D. năm 1402 .
 Câu 7: Khi vua  Trần ăn chơi sa đọa thì vương hầu ,quý tộc có thái độ và hành động như thế nào?
 A.Chống lại hành động của vua .                       B. Thả sức ăn chơi xa hoa .                                                                                                                      

C .Nổi dậy chống lại .                                          D.Từ quan về ở ẩn .
Câu 8:  Chính sách  hạn nô thuộc chính sách nào của Hồ Quý Ly
A.  chính trị .                                  B.kinh tế ,tài chính .
C. xã hội .                                        D. văn hóa .                                   

Câu 9
.   Về văn hóa ,giáo dục ,Hồ Quý Ly cho dịch sách chữ Hán ra 

       A .   chữ Nôm .                                                 B. chữ Quốc Ngữ .
       C .    chữ Nho .                                                 D.chữ Phạn .
 Câu 10. Quân Minh xâm lược nước ta vào thời gian nào ?

       A . 12-1406 .                                   B. 11-1406 .
       C .10-1406 .                                     D. 11-1407 .                                   

Câu 11. Tướng nào cầm đầu quân Minh xâm lược nước ta 

       A .Trương Phụ .                    B. Vương Thông .
       C. Liễu Thăng .                      D.Mộc Thạnh .
 Câu 12. Ai là thầy giáo ,nhà nho dưới thời Trần được triều đình trọng dụng nhất ?

        A .  Chu Văn An .                               B .Đoàn Nhữ Hài .                                  

        C. Trương Hán Siêu .                        D. Phạm Sư Mạnh  .     

 B. Tự luận ( 7 điểm )
Câu 13: Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên ?(2,5 điểm)

Câu 14: Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng ra sao ? Quân đội nhà Trần và quân đội nhà Lý có gì giống và khác nhau ?(2điểm)

Câu 15: Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta như thể nào? Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Minh? (2,5 điểm)

V.HƯỚNG DẪN CHẤM (ĐÁP ÁN) - BIỂU ĐIỂM

A/ Trắc nghiệm : 3 điểm

 Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	   A
	    D
	  C
	    B
	  A
	    A
	  B
	  C
	  A
	  B
	  A
	  A


B.Tự luận (7đ)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 13

(2,5điểm)
	· Nguyên nhân thắng lợi:

      - Sự ủng hộ của tất cả các tầng lớp nhân dân

      - Nhà Trần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đặc biệt  là sự đoàn kết giữa triều đình và nhân dân.

     - Sự lãnh đạo tài năng của Trần Quốc Tuấn.

     - Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn.

· Ý nghĩa lịch sử: 

      - Đập tan tham vọng xâm lược Đại Việt của đế chế   Nguyên, bảo về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

     - Đánh tan kẻ thù hùng mạnh nhất bấy giờ.

    - Củng cố niềm tin cho nhân dân.

    - Xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam.

    - Để lại bài học vô giá là dựa vào dân để đánh giặc.


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

	Câu 14

(2điểm).
	* Quân đội: Gồm cấm quân và quân ở các lộ. 

+ Chủ trương:   Quân lính cốt tinh,không cốt đông. 

+ Chính sách: Ngụ binh ư nông,

* Quốc phòng: 

+ Cử các tướng giỏi đóng giữ các vị trí hiểm yếu. 

+Vua Trần thường đi tuần tra việc phòng bị.
Giống:quân đội gồm 2 bộ phận,được tuyển theo chính sách “ngụ binh ư nông”

-Khác:cấm quân : tuyển những người khỏe mạnh ở quê hương nhà trần,theo chủ trương: “cốt tinh nhuệ không cốt đông”.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ
0,5đ

	Câu 15

(2,5điểm).
	* Chính sách cai trị :
+ Chính trị: Xóa bỏ quốc hiệu nước ta,sáp nhập vào Trung Quốc.

+ Kinh tế: đặt ra hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ và trẻ em về Trung Quốc làm nô tì.

+ Văn hóa:Thi hành chính sách đồng hóa ngu dân,bắt nhân dân phải bỏ phong tục tập quán của mình…
  Nhận xét: Chính sách cai trị vô cùng thâm độc, tàn bạo

	0,5đ

0,5đ

0,75đ
0,75đ




GV ra đề                                  Duyệt của tổ                                        Chuyên môn

Lê xuân Cần                            Vũ thị Lý                                         Tạ công lâm quốc Bảo

